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            TOÀ ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 THÀNH PHỐ ĐH                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               TỈNH QUẢNG TRỊ 

                                       
Bản án số: 40 /2017/HSST                                                 
Ngày: 26/9/2017 
Vụ:    Đ c T 

         n    n  phạm 
 “       p tài sản”                                     

 

                                           Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

-  hẩ  phán - Chủ toạ phiên toà: Bà   u  n Th  Hả    n. 

          - Cá  H i thẩ  nhân dân: Ông Trần   ọc Sơn; B    u  n Th     V nh. 

  hư ký  oà án ghi biên bản phiên toà: Ông Lê Thanh Khánh –  án bộ To  án 

nhân dân th nh phố ĐH. 

Đại diện Viện kiể  sát nhân dân thành phố ĐH tham gia phiên toà: B    u  n 

Th  Tr    nh - K ểm sát v  n.      

Ngày 26 tháng 9 năm 2017, tạ   h  văn h   khu phố M, phườn  ĐG, th nh phố 

ĐH, tỉnh Quản  Tr  xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 49/2017/HSST ngày 28 

tháng 8 năm 2017  ố  vớ  các b  cáo:  

1.    Đ   T, sinh năm 1985 tạ  Quản  Tr ; nơ  ĐKHKTT v  ch   : Khu phố 1, 

phườn  ĐG, th nh phố ĐH, tỉnh Quản  Tr ; trình  ộ văn h  : 10/12; n hề n h ệp: 

Công nhân; con  n     Đ c K, sinh năm 1954 v  b    u  n Th  S, s nh năm 1958; 

h ện trú tạ : Khu phố M, phườn  ĐG, th nh phố ĐH, tỉnh Quản  Tr ; v     Th   , sinh 

năm 1992; t ền án, t ền sự: Không c . 

B  cáo b  áp dụn  b ện pháp n ăn chặn cấm    khỏ  nơ  cư trú, c  mặt tạ  ph  n tò . 

2. H     K, sinh năm 1990 tạ  Quản  Tr ; nơ  ĐKHKTT v  ch   : Khu phố T 

N, th  trấn  L, hu ện  L, tỉnh Quản  Tr ; trình  ộ văn h  : 12/12; n hề n h ệp:   n  

nhân; con  n  Ho n  T, sinh năm 1951 v  b   hạm Th  T, s nh năm 1955;  ều trú tạ : 

Khu phố T N, th  trấn CL, huyện  L, tỉnh Quản  Tr ; v     Th  H, sinh năm 1993, con 

Ho n  Bảo T, s nh năm 2015; t ền án, t ền sự: Không c . 

 B  cáo b  áp dụn  b ện pháp n ăn chặn cấm    khỏ  nơ  cư trú, c  mặt tạ  ph  n tò . 

3. N      C    Đ, sinh năm 1994 tạ  Quản  Tr ; nơ  ĐKHKTT v  ch   : Thôn 

QH, x  TĐ, hu ện TP, tỉnh Quản  Tr ; trình  ộ văn h  : 8/12; n hề n h ệp:  á  xe; con 

ông   u  n Văn T, s nh năm 1960 v  b    u  n Th  M, s nh năm 1961;  ều trú tạ : 

Thôn QH, x  TĐ, hu ện TP, tỉnh Quản  Tr ; v     Th   nh T, s nh năm 1994; c  02 

con, s nh năm 2017; t ền án, t ền sự: Kh n  c . 

 B  cáo b  áp dụn  b ện pháp n ăn chặn cấm    khỏ  nơ  cư trú, c  mặt tạ  ph  n tò . 

- N             Ông   u  n Văn Q – Ch  do nh n h ệp tư nhân  Đ;     chỉ: Số 

10 NT, th nh phố ĐH, tỉnh Quản  Tr .   ườ   ạ  d ện theo    qu ền: B  Trần Th    T, 

s nh năm 1968;     chỉ: Khu phố C, phườn  M, th nh phố ĐH, tỉnh Quản  Tr , v n  

mặt. 

- N                                       Anh Ho n  V  t H, s nh năm 1990; 

    chỉ: 189 HV, th  trấn HL, hu ện HL, Quản  Tr , v n  mặt.   
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                                      NHẬN THẤY  

 ác b  cáo b  v ện k ểm sát nhân dân th nh phố ĐH tru  tố về h nh v  phạm tộ  

như s u: V o khoản  03   ờ 45 phút, n    19/4/2017, Ho n  K c n     Đ c T v  

  u  n   n  Đ   n kho h n  c    n    u  n Văn Q – Ch   o nh n h ệp tư nhân  Đ 

tạ  khu phố C, phườn  M, th nh phố ĐH  ể  ư  100 tấm k nh th   t nh       o cho 

khách h n , số h n  n       ư c bốc l n xe   t  t  tố  h m trước. K   n  ặp ch  V  

Th  Ho     l  nhân v  n c    o nh n h ệp tư nhân  Đ  ể lấ  chì  kh   kho, l   dụn  

sự sơ h  tron  v ệc quản lý t   sản, K nả  s nh ý   nh lấ  trộm nh n  tấm k nh th   t nh 

  n   ể   tron  kho n n r  T v  Đ c n  th m     lấ  trộm. T v  Đ   n  ý, s u    cả b  

c n  nh u b n bạc v  thốn  nhất: K v  T trực t  p bốc 12 tấm k nh th   t nh c  k ch 

thước 168cm x 214cm x 0.4cm t  tron  kho h n  l n xe ô tô BKS 74C-016.81, Đ   n  

n o   cảnh  iớ , do     lâu kh ng thấ  xe r  n n ch  Ho   A v o kho k ểm tr  v    m số 

k nh tr n xe thấ  c  112 tấm nhưn  n h  l  số lư n  xuất theo h    ơn bán h n  c   

do nh n h ệp n n kh n  c  ý k  n  ì v  cho xe   . Đ n 05   ờ c n  n   , ch  Ho     

k ểm tr  h a  ơn bán h n  thì phát h ện số lư n  k nh tr n xe th   12 tấm n n báo cho 

ch  do nh n h ệp. 12 tấm k nh n   trên, K, T v  Đ  ư    n bán cho  nh H l m n hề 

nh m k nh tạ  th  trấn HL  ư c 4.500.000   n . 

Quá trình   ều tr , Ho n  K,    Đ c T v    u  n   n  Đ khai nhận còn thực 

h ện th m vụ trộm c p t   sản tạ  kho h n  c    o nh n h ệp tư nhân   Đ v o cuố  

thán  02/2017 như s u: V o khoản  04   ờ một n    cuố  thán  02/2017, Ho n  K v  

   Đ c T   n kho h n  c    o nh n h ệp tư nhân  Đ  ể  ư  h n  l  100 tấm k nh 

th   t nh       o tạ  Th   Th  n Hu , K   n  ặp b  Trần Th  T l  m  c    n    u  n 

Văn Q –  h  do nh n h ệp  Đ lấ  chì  kh   kho h n   ể lá  xe       o h n , l   dụn  

sự s  h  tron  quản lý t   sản, T nả  s nh ý   nh lấ  trộm nh n  tấm k nh th   t nh 

  n   ể   tron  kho n n r  K c n  th m     lấ  trộm, K   n  ý, tron  lúc T v  K   n  

bốc k nh l n xe thì   u  n   n  Đ   n n n r  Đ c n  th m    , Đ   n  ý v    n  

n o   cảnh   ớ . S u kh     lấ  trộm  ư c 14 tấm k nh vớ  k ch thước 168cm x 214cm x 

0.5cm, K   n  ặp b  T trả chì  kh   r   c n  T v  Đ       o h n  v   ư  số kính lấ  

trộm  ư c   n bán cho  nh Ho n  V  t H  ư c 7.300.000   n . 

Theo k t luận   nh   á số 42/KLĐGTS ngày 05/5/2017 v  56/K ĐGTS n    

01/6/2017 c   Hộ    n    nh   á t   sản tron  tố tụn  hình sự th nh phố ĐH: 12 tấm 

k nh th   t nh k ch thước m   tấm 168cm x 214cm x 0.4cm tạ  thờ    ểm mất c p c  c  

  á 5.172.000   n ; 14 tấm k nh th   t nh, k ch thước m   tấm 168cm x 214cm x 0.5cm 

tạ  thờ    ểm mất c p c    á 8.204.000   n .  

Tạ  cáo trạn  số 37/QĐ/KSĐT-KT ngày 25/8/2017, V ện k ểm sát nhân dân 

th nh phố ĐH tru  tố các b  cáo    Đ c T, Ho n  K v    u  n   n  Đ về tộ  “     

  p tài sản” theo khoản 1 Đ ều 138 Bộ luật hình sự. 

Tạ  ph  n tò   ạ  d ện V ện k ểm sát     n u  n qu  t   nh tru  tố v   ề n h  

Hộ    n  xét xử:  

 p dụn  khoản 1 Đ ều 138;   ểm b, p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46;   ểm   khoản 1 

Đ ều 48;   ều 20; khoản 1, 2 Đ ều 60 Bộ luật hình sự, xử phạt b  cáo    Đ c T trong 

khoản  t  12   n 14 tháng tù nhưn  cho hư n  án treo. 
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 p dụn  khoản 1 Đ ều 138;   ểm b, p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46;   ểm   khoản 1 

Đ ều 48;   ều 20 khoản 1, 2 Đ ều 60 Bộ luật hình sự, xử phạt b  cáo Ho n  K trong 

khoản  t  09   n 11 thán  t  nhưn  cho hư n  án treo. 

 p dụn  khoản 1 Đ ều 138;   ểm b, p, o khoản 1, khoản 2 Đ ều 46;   ểm   khoản 

1 Đ ều 48;   ều 20; khoản 1, 2 Đ ều 60 Bộ luật hình sự, xử phạt b  cáo   u  n   n  Đ 

tron  khoản  t  06   n 08 thán  t  nhưn  cho hư n  án treo. 

 ăn c  v o các t   l ệu, ch n  c      ư c thẩm tr  tạ  ph  n tò , căn c  v o k t 

quả tr nh luận tạ  ph  n tò , tr n cơ s  xem xét  ầ    , to n d ện ch n  c , ý k  n c   

K ểm sát v  n, b  cáo, 

                                            XÉT THẤY  
 ờ  kh   nhận c   các b  cáo tạ  ph  n tò  ph  h p vớ  các lờ  kh   v  ch n  c  

c  tron  h  sơ vụ án, xác   nh  ư c: V o một n    cuố  thán  02/2017 v  n    

19/4/2017 T, K v  Đ   ư c DNTN R Đ    o nh ệm vụ d n  xe   t  c   do nh n h ệp 

ch  k nh th   t nh v o    o cho khách h n  tạ  tỉnh Th a Thiên Hu , l   dụn  sự sơ h  

c   do nh n h ệp tron  quản lý t   sản, các b  cáo    c  h nh v  lén lút bốc th m l n xe 

t n  cộn  26 tấm k nh th   t nh,   m 12 tấm c  k ch thước 168cm x 214cm x 0.4cm v  

14 tấm c  k ch thước 168cm x 214cm x 0.5cm  vớ  t n  tr    á 15.504.000   n  nh m 

ch  m  oạt  ể bán t  u x   cá nhân. H nh v  tr n c   các b  cáo    cấu th nh tộ   Trộm 

c p t   sản  theo khoản 1 Đ ều 138 BLHS. Đ ều luật c  khung hình phạt cả  tạo kh n  

   m       n b  năm hoặc phạt t  t  sáu thán    n b  năm. 

 H nh v  c   b  cáo l  n u  h ểm cho x  hộ , xâm phạm qu ền s  h u về t   sản 

c   n ườ  khác, l m ảnh hư n    n  n n nh trật tự tr n     b n th nh phố, chỉ tron  một 

thờ     n n  n, các b  cáo    h   lần thực h ện h nh v  ch  m  oạt t   sản c   n ườ  

khác nên các b  cáo phả  ch u tình t  t tăn  nặn  phạm tộ  nh ều lần qu    nh tạ    ểm   

khoản 1 Đ ều 48 Bộ luật hình sự. Tu  nh  n, cần xem xét cho các b  cáo, tron  quá trình 

  ều tr  v  tạ  ph  n tò , các b  cáo th nh khẩn kh   báo h nh v  phạm tộ  c   mình; tự 

thú về h nh v  phạm tộ  trước    v     b   thườn  th ệt hạ  cho n ườ  b  hạ  v  n ườ  

c  qu ền l   n h   vụ l  n qu n; n ườ  b  hạ  x n   ảm nh  hình phạt cho các b  cáo n n 

các b  cáo  ư c hư n  tình t  t   ảm nh  tạ    ểm p, o, b khoản 1 v  khoản 2 Đ ều 46 

Bộ luật hình sự. Kh  qu  t   nh hình phạt, xét vai trò, v  tr , t nh chất, m c  ộ tham gia 

tộ  phạm c   t n  b  cáo thấ  r n  tron  h   lần ch  m  oạt t   sản c    o nh n h ệp tư 

nhân RĐ thì một lần b  cáo K l  n ườ  kh   xướn  v  một lần b  cáo T l  n ườ  kh   

xướn  v  r  r  các b  cáo khác c n  thực h ện h nh v  phạm tộ , h   b  cáo l  n ườ  trực 

t  p thực thực h ện h nh v  lấ  t   sản tu  nh  n b  cáo T kh   xướn  lần trộm c p vớ  

t n  số lớn hơn nên ch u m c hình phạt c o hơn so vớ  b  cáo K. Đố  vớ  b  cáo Đ, 

tron  cả h   lần phạm tộ  chỉ     v   trò   úp s c n n  ư c hư n  m c hình phạt nh  

hơn h   b  cáo còn lạ .T  nh n  tình t  t tăn  nặn ,   ảm nh  n   tr n, HĐXX thấ  

r n , các b  cáo c  nhân thân tốt, c  v ệc l m  n   nh v  nơ  cư trú r  r n  n n kh n  

cần cách l  các b  cáo r  khỏ   ờ  sốn  x  hộ  m  cho các b  cáo  ư c hư n  án treo 

c n      ể   áo dục v  cả  tạo các b  cáo.  

Về trách nh ệm dân sự:  ác b  cáo    b   thườn  cho n ườ  b  hạ  v  n ườ  c  

qu ền l  , n h   vụ l  n qu n, n   kh n     c  ý k  n  ì n n HĐXX kh n  xem xét.  



 4 

Về vật ch n : 12 tấm k nh th   t nh k ch thước m   tấm 168cm x 214cm x 0.4cm 

   trả lạ  cho  o nh n h ệp tư nhân R Đ, n   b  hạ  kh n    u cầu  ì th m n n Hộ  

  n  xét xử kh n  xem xét.  

Về án phí:  ác b  cáo phả  ch u án ph  hình sự sơ thẩm theo quy   nh c   pháp luật. 

Vì các lẽ tr n, 

                                                            QUYẾT ĐỊNH  
1. Tu  n bố b  cáo    Đ   T  H     K    N      C    Đ phạm tộ  “  ộm 

c p t i tài sản”. 

2.  p dụn  khoản 1 Đ ều 138; Đ ều 20;   ểm b, o, p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46; 

  ểm   khoản 1 Đ ều 48; khoản 1, 2 Đ ều 60 BLHS, xử phạt b  cáo    Đ   T 12 (mườ  

hai) tháng tù nhưn  cho hư n  án treo, thờ     n thử thách 24 (h   mươ  bốn) thán  t nh 

t  n    tu  n án.  

  p dụn  khoản 1 Đ ều 138; Đ ều 20;   ểm b, o, p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46; 

  ểm   khoản 1 Đ ều 48; khoản 1, 2 Đ ều 60 BLHS, xử phạt b  cáo H     K 10 (mườ ) 

thán  t  nhưn  cho hư n  án treo, thờ     n thử thách 20 (h   mươ ) thán  t nh t  n    

tu  n án.  

 p dụn  khoản 1 Đ ều 138; Đ ều 20;   ểm b, o, p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46; 

  ểm   khoản 1 Đ ều 48; khoản 1, 2 Đ ều 60 Bộ luật hình sự, xử phạt b  cáo N      

C    Đ 07 (bả ) thán  t  nhưn  cho hư n  án treo, thờ     n thử thách 14 (mườ  bốn) 

thán  t nh t  n    tu  n án.  

- G  o b  cáo    Đ c T cho UBND phườn  ĐG, th nh phố Đ n  H , tỉnh Quản  

Tr    ám sát,    o dục tron  thờ     n thử thách c   án treo. G    ình các b  cáo c  trách 

nh ệm phố  h p vớ  UBND phườn  ĐG tron  v ệc   ám sát,   áo dục b  cáo. Tron  

trườn  h p b  cáo th       nơ  cư trú thì thực h ện theo qu    nh tạ  khoản 1 Đ ều 69 

 uật th  h nh án hình sự. 

- G  o b  cáo Ho n  K cho UBND th  trấn CL, hu ện  L,tỉnh Quản  Tr    ám 

sát,    o dục tron  thờ     n thử thách c   án treo. G    ình các b  cáo c  trách nh ệm 

phố  h p vớ  UBND th  trấn  L tron  v ệc   ám sát,   áo dục b  cáo. Tron  trườn  h p 

b  cáo th       nơ  cư trú thì thực h ện theo qu    nh tạ  khoản 1 Đ ều 69  uật th  h nh 

án hình sự. 

- G  o b  cáo   u  n   n  Đ cho UBND x  TĐ, hu ện TP, tỉnh Quản  Tr    ám 

sát,    o dục tron  thờ     n thử thách c   án treo. G    ình các b  cáo c  trách nh ệm 

phố  h p vớ  UBND x  TĐ tron  v ệc   ám sát,   áo dục b  cáo. Tron  trườn  h p b  

cáo th       nơ  cư trú thì thực h ện theo qu    nh tạ  khoản 1 Đ ều 69  uật th  h nh án 

hình sự. 

 3. Về án ph :  ác b  cáo    Đ c T, Ho n  K v    u  n   n  Đ m   b  cáo phả  

ch u 200.000   n  án ph  HSST. 

  4. Các b  cáo c  qu ền khán  cáo bản án tron  thờ  hạn 15 n   , kể t  n    tu  n 

án.   ườ  b  hạ , n ườ  c  qu ền l   v  n h   vụ l  n qu n c  qu ền khán  cáo bản án 

tron  thờ  hạn 15 n   , kể t  n    nhận  ư c bản án hoặc n  m   t bản án. 
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Nơi nhận:                                                                     
- T    tỉnh Quản  Tr ; 

- VKSND TP. ĐH; 

- Công an TP. ĐH; 

- TH  dân sự T . ĐH; 

- TH  hình sự; 

- B  cáo; 

-  ưu h  vụ án, dán án. 

 

             T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

             THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

              N      T   Hả  Yế  
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 HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
        HỘI THẨM NHÂN DÂN                            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                                     
 


